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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (2021 – 2022) 

Môn: Lịch sử - Địa lí 6 

 

   PHÂN MÔN ĐỊA LÍ:  

Câu 1: Thế nào là quá trình nội sinh và ngoại sinh?  

- Quá trình nội sinh: Là quá trình xảy ra do các tác nhân từ bên trong vỏ Trái Đất. Đó là các 

chuyển động kiến tạo, hoạt động núi lửa và động đất. Kết quả của quá trình nội sinh là 

làm gia tăng tính gồ ghề của bề mặt đất. 

- Quá trình ngoại sinh: Là quá trình xảy ra do các tác nhân bên ngoài vỏ Trái Đất. Đó là các 

hiện tượng nắng, mưa, nhiệt độ, dòng chảy bề mặt,… Kết quả của quá trình ngoại sinh có 

xu hướng phá hủy, san bằng các chỗ gồ ghề, bồi lấp, làm đầy chỗ lõm. 

Câu 2: Quan sát hình 10.1 (SGK trang 144), em hãy cho biết hình nào là kết quả của các 

quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội sinh? 

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xếp lại trật tự các từ trong bảng cho phù hợp. 

Khoáng sản Phân loại Công dụng 

Vàng Phi kim loại Vật liệu xây dựng 

Đá vôi Kim loại Chất đốt 

Than đá Năng lượng Trang sức 

  

Khoáng sản Phân loại Công dụng 

Vàng   

Đá vôi   

Than đá   
 

Câu 4: Nêu đặc điểm không khí của tầng đối lưu. 

- Giới hạn từ mặt đất tới độ cao khoảng 16km. 

- Tập trung khoảng 90% không khí. 

- Không khí chuyển động mạnh theo chiều thẳng đứng. 

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, trung bình lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,60C. 

- Là nơi diễn ra các hiện tượng khí tượng như gió, mây, mưa,… 
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Câu 5: Cho bảng số liệu sau, em hãy: 

 

- Tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 của Hà Nội. 

 ...............................................................................................................................................  

- Trong ngày, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu 0C, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu 0C? 

 ...............................................................................................................................................  

- Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu 0C? 

 ...............................................................................................................................................  

Câu 6: Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trên Trái Đất. Là một học sinh, em có 

thể làm gì để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu? 

- Một số biểu hiện của biến đổi khí hậu:  

+ Nhiệt độ không khí tăng, khí hậu Trái Đất nóng lên. 

+ Biến động trong chế độ mưa, lượng mưa. 

+ Gia tăng tốc độ băng tan và các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

+ Mực nước biển dâng cao. 

+ Số lượng các loài sinh vật suy giảm, các hệ sinh thái và hoạt động của con người có 

nguy cơ bị ảnh hưởng,… 

-   ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Câu 7: Thủy quyển là gì? Nêu các thành phần chủ yếu của thủy quyển. 

- Thủy quyển: Là lớp nước bao phủ trên Trái Đất. 

- Thành phần của thủy quyển: 

+ Nước trong các biển, các đại dương. 

+ Nước trên lục địa (sông, hồ, băng, tuyết, nước ngầm,…). 

+ Hơi nước trong khí quyển. 
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   PHÂN MÔN LỊCH SỬ: 

Câu 8: Những phong tục, tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc 

mà vẫn có mặt trong đời sống văn hóa hàng ngày của chúng ta ngày nay? 

- Thờ cúng tổ tiên. 

- Nhuộm răng. 

- Ăn trầu. 

- Làm bánh chưng, bánh giầy,… 

Câu 9: Theo em, tiếng nói có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và phát triển bản sắc 

văn hóa dân tộc? 

Giữ được tiếng nói, hồn cốt của một dân tộc là một nguyên nhân quan trọng khiến Việt Nam là 

trường hợp hiếm hoi trong lịch sử thế giới, dù mất nước từ rất sớm và kéo dài hơn mười thế kỉ 

nhưng vẫn giành lại được độc lập. Vì thế, dù bị đô hộ hàng mười thế kỉ bởi một nước có văn 

hoá cao hơn mà sau mấy ngàn năm... "Ta vẫn là ta". 

Câu 10: Nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

- Kết quả:  

+ Mùa hè năm 42, nhà Hán đem quân đàn áp. 

+ Năm 43, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại. Nhân dân thương tiếc, lập đền thờ 

hai Bà ở khắp nơi. 

- Ý nghĩa: 

+ Chứng tỏ tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, bất khuất của người Việt. 

+ Tạo nền tảng, truyền thống đấu tranh và cổ vũ cho các phong trào khởi nghĩa giành độc 

lập, tự chủ sau này. 

 

 --- HẾT --- 


